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Xin chào chào mừng

Welkom

Chào mừng bạn đến với nhà
của chúng tôi.

Welkom in ons huis.

Les 1 · Begroetingen

Hallo

Xin chào, bạn có khỏe
không?

Hallo, hoe gaat het?

Les 1 · Begroetingen

Chào buổi sáng vâng

ja

Vâng, tôi hiểu rồi.
Ja, ik begrijp het.

Les 1 · Begroetingen

Goedemorgen

Chào buổi sáng!
Goedemorgen!

Les 1 · Begroetingen

Chào buổi tối không

nee

Cô ấy nói không.
Ze zei nee.

Les 1 · Begroetingen

Goedenavond

Chào buổi tối!
Goedenavond!

Les 1 · Begroetingen

Tạm biệt Chào buổi chiều

Goedemiddag

Chào buổi chiều!
Goedemiddag!

Les 1 · Begroetingen

doei

Tạm biệt, Anna!
Doei, Anna!

Les 1 · Begroetingen
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Hẹn gặp lại bạn
sớm

Hẹn gặp lại bạn vào
ngày mai

Tot morgen

Hẹn gặp lại bạn vào ngày
mai!

Tot morgen!

Les 1 · Begroetingen

Tot snel

Hẹn gặp lại bạn sớm, Mia!
Tot snel, Mia!

Les 1 · Begroetingen

Rất vui được gặp
bạn Bạn khỏe không?

Hoe gaat het met je

Hôm nay bạn khỏe không?
Hoe gaat het met je vandaag?

Les 1 · Begroetingen

Aangenaam

Rất vui được gặp bạn!
Aangenaam kennis te maken!

Les 1 · Begroetingen
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